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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

           Tiếng Việt là một môn học có vai trò quan trọng trong chương trình Tiểu học vừa có vai trò trang bị cho học sinh công cụ ngôn ngữ vừa là môn học có nhiệm vụ trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học về tiếng Việt, những kĩ năng sử dụng tiếng Việt để học sinh tự hoàn thiện nhân cách của mình ở phương diện ngôn ngữ và văn hóa.Với tư cách là một phân môn thực hành của môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học, Luyện từ và câu có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh năng lực sử dụng từ và câu trong giao tiếp và học tập. Dạy luyện từ chính là dạy thực hành từ ngữ trên quan điểm giao tiếp, dạy từ trên bình diện phát triển lời nói. Đó chính là công việc làm giàu vốn từ cho học sinh, giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ, nắm nghĩa của từ, luyện tập sử dụng từ. Từ đó giúp học sinh nói năng đúng chuẩn, phù hợp với mục đích và môi trường giao tiếp đồng thời góp phần rèn luyện tư duy và giáo dục thẩm mĩ cho học sinh. Biện pháp tu từ so sánh đã góp một phần không nhỏ làm nên điều này. So sánh là một trong những biện pháp giàu hình ảnh giúp người đọc, người nghe hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn những điều cần nói tới. Đồng thời so sánh  còn là phương thức bộc lộ tâm tư tình cảm một cách kín đáo và tế nhị và  được sử dụng phổ biến trong thơ ca, đặc biệt là thơ viết cho thiếu nhi. 
          Trong chương trình Luyện từ và câu lớp 3, học sinh được học hai biện pháp tu từ là so sánh và nhân hóa. Biện pháp tu từ so sánh được học trong toàn bộ học kì I. Trong thực tế, giáo viên và học sinh lớp 3 còn gặp nhiều khó khăn khi dạy - học biện pháp tu từ so sánh. Học sinh nhận biết được các hình ảnh so sánh, các kiểu so sánh nhưng vận dụng kiến thức đó vào nói, viết còn nhiều hạn chế. Các em không có thói quen sử dụng biện pháp tu từ khi viết câu, viết văn nên câu văn của các em viết còn sơ sài, thiếu hình ảnh. Mặt khác giáo viên còn lúng túng khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách so sánh và tác dụng của phép so sánh. Chính vì vậy, qua thực tế giảng dạy tôi đã nghiên cứu tìm ra một số giải pháp giúp học sinh lớp 3 hiểu và vận dụng tốt biện pháp tu từ so sánh. Từ đó nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến


 - Điều kiện áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 3 được học 2 buổi/ngày.

- Thời gian áp dụng sáng kiến: Năm học 2016 - 2017.

- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh và giáo viên lớp 3.
3. Nội dung sáng kiến: 

* Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:
Giúp học sinh biết:

- Cấu trúc của một phép so sánh
        - Các kiểu so sánh

- Lựa chọn các sự vật, yếu tố so sánh

- Tạo câu văn có hình ảnh so sánh

- Tạo hứng thú cho học sinh viết câu văn, đoạn văn sinh động, giàu  hình ảnh.

* Khả năng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến áp dụng đối với khối 3.

* Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Giúp học sinh biết nói, viết câu văn giàu hình ảnh.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.

Việc áp dụng sáng kiến này giúp các em học sinh biết cách viết câu văn giàu hình ảnh đặc biệt là chuẩn bị cho học sinh viết đoạn văn, bài văn.

5. Đề xuất, kiến nghị với các cấp:

Các cấp tăng cường tổ chức chuyên đề phân môn Luyện từ và câu.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

   Trong các phân môn của môn Tiếng Việt thì phân môn Luyện từ và câu là một trong những phân môn rất quan trọng. Tôi đã nhiều năm dạy lớp 3 và nhận thấy phân môn Luyện từ và câu phục vụ đắc lực cho phân môn Tập Làm văn. Một trong những nội dung cơ bản của phân môn Luyện từ và câu lớp 3 là biện pháp tu từ so sánh hay còn gọi là phép so sánh. So sánh là một biện pháp tu từ trong đó có đối tượng được so sánh và đối tượng dùng để so sánh. Hai đối tượng này có nét tương đồng nhằm diễn tả bằng hình ảnh một lối tri giác mới mẻ về đối tượng. Phép tu từ so sánh được các em nghe, tiếp xúc qua lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ. Đến lúc tập nói, các em lại được nghe, được dạy những câu nói có chứa phép tu từ so sánh. Trong lời nói thường ngày, có những cách nói ví von rất hay, rất có hình ảnh. Khi đến trường, trẻ được tiếp xúc với các hình ảnh so sánh qua các bài hát, bài thơ, câu chuyện, bài học. Vì vậy, phép tu từ so sánh có vai trò rất lớn trong giao tiếp hàng ngày và trong văn học. 

 Tuy nhiên giáo viên và học sinh lớp 3 còn gặp nhiều khó khăn khi dạy - học biện pháp tu từ so sánh. Học sinh nhận biết được các hình ảnh so sánh, các kiểu so sánh nhưng chưa nắm rõ bản chất của biện pháp tu từ so sánh, vận dụng kiến thức đó vào nói, viết còn nhiều hạn chế. Cụ thể các lỗi học sinh hay mắc phải là: Học sinh tìm sai từ so sánh; nhận diện sai yếu tố so sánh; tạo hình ảnh so sánh chưa hợp lí; chưa cảm nhận được giá trị của phép so sánh. Vì vậy nên nhiều em viết những câu văn sơ sài. Giáo viên còn lúng túng khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách so sánh và tác dụng của phép so sánh. Là giáo viên dạy lớp 3 lâu năm, tôi luôn trăn trở điều này. Vì vậy tôi đã chọn Phân môn Luyện từ và câu, nội dung Biện pháp tu từ so sánh để có: “ Giải pháp giúp học sinh lớp 3 hiểu và vận dụng tốt biện pháp tu từ so sánh”  

2. Cơ sở lí luận

        Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng 
ngày. Khi trò chuyện, giao tiếp với những người xung quanh, dù ít hay nhiều ai cũng đã sử dụng phép tu từ so sánh nhưng để hiểu rõ bản chất của biện pháp tu từ này lại là điều không phải ai cũng biết và nhiều người sử dụng phép so sánh như một thói quen.

          Nhờ phép so sánh, người nói, người viết có thể gợi ra những hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, đẹp đẽ cho người đọc, người nghe. So sánh được coi là một trong những phương thức tạo hình gợi cảm, hiệu quả nhất, có tác dụng lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát và khả năng nhận xét, đánh giá của con người. Mặt khác, nó còn làm cho tâm hồn, trí tuệ con người thêm phong phú, giúp con người cảm nhận văn học và cuộc sống một cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn.

         Xuất phát từ mục tiêu của môn Tiếng Việt ở Tiểu học, từ vai trò và tác dụng của phép tu từ so sánh, ngay từ lớp 1 các bài học trong sách giáo khoa đã đưa vào khá nhiều hình ảnh so sánh. Tuy nhiên, đến lớp 3 học sinh mới chính thức được học phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu.

          Chương trình Luyện từ và câu lớp 3 giới thiệu sơ bộ về phép so sánh, hình thành những hiểu biết và kĩ năng ban đầu về so sánh cho học sinh thông qua các bài tập thực hành. Các bài tập về biện pháp tu từ so sánh thực chất là các bài tập mà việc thực hiện nó là giúp học sinh nhận biết về hình ảnh so sánh, hiểu cấu trúc của một hình ảnh so sánh, biết vận dụng sự hiểu biết về so sánh để viết câu có hình ảnh. Từ đó, giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu văn, câu thơ có sử dụng phép so sánh, biết vận dụng phép so sánh vào việc quan sát sự vật, hiện tượng xung quanh thể hiện vào viết câu, viết tập làm văn tốt hơn. Mặt khác, việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 cũng là một cách chuẩn bị dần để các em sử dụng thành thạo hơn phép tu từ này khi làm văn kể chuyện, miêu tả  ở lớp 4, 5. Việc xây dựng hệ thống bài tập Luyện từ và câu lớp 3 trong đó có hệ thống bài tập về phép tu từ so sánh dựa trên quan điểm ngôn ngữ và đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học, phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại. Các giải pháp được nghiên cứu và sử dụng trong sáng kiến đều hướng học sinh hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo từ đó hiểu được bản chất, cấu tạo của biện pháp tu từ so sánh; vận dụng tốt biện pháp tu từ so sánh vào học tập và giao tiếp.

3. Thực trạng của vấn đề  

3.1. Thuận lợi

- Phân môn Luyện từ và câu chiếm thời lượng trong môn Tiếng Việt lớp 3 là 1 tiết/tuần.

 - Biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3 được dạy trong suốt trong học kì 1, cứ 2 tuần 1 tiết. Cụ thể được dạy ở các tuần 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18 và có 2 bài tập để kiểm tra về biện pháp tu từ so sánh trong tuần 9 và tuần 35.

	Tuần
	Chủ điểm
	Nội dung dạy học
	Trang

	1
	Măng non
	Làm quen với phép so sánh
	8

	3
	Mái ấm
	Tìm hình ảnh so sánh và nhận biết các từ chỉ sự so sánh
	24

	5
	Tới trường
	So sánh hơn kém, cách thêm các từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh
	43

	7
	Cộng đồng
	So sánh sự vật với con người
	58

	9
	Ôn tập
	Tìm các sự vật được so sánh với nhau, Tìm hình ảnh so sánh
	69

74

	10
	Quê hương
	Làm quen so sánh âm thanh với âm thanh
	79

	12
	Bắc - Trung - Nam
	So sánh hoạt động với hoạt động
	98

	14
	Anh em một nhà
	So sánh về đặc điểm
	117

	15
	Anh em một nhà
	Đặt câu có hình ảnh so sánh
	126

	18
	Ôn tập
	Tìm hình ảnh so sánh

Tìm câu có hình ảnh so sánh
	148

151

	35
	Ôn tập
	Tìm hình ảnh so sánh
	143


-  Các dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh khá rõ: có 4 dạng bài tập

+ Bài tập về nhận diện biện pháp tu từ so sánh

        Đó là những bài tập cho trước các câu, các văn cảnh có hình ảnh so sánh, yêu cầu học sinh chỉ ra hình ảnh so sánh, sự vật được so sánh với nhau, từ dùng để so sánh hoặc so sánh về hoạt động hay đặc điểm.

+ Bài tập về cấu trúc biện pháp tu từ so sánh:
       Đó là các bài tập mà cho trước một sự vật, yêu cầu học sinh điền thêm một sự vật khác có nét tương đồng với sự vật đã cho để tạo ra một phép so sánh hoặc điền thêm các từ dùng để so sánh vào những hình ảnh so sánh mà chưa có từ chỉ sự so sánh một cách hợp lí.

+ Bài tập về vận dụng biện pháp tu từ so sánh:
       Đó là các bài tập mà yêu cầu học sinh đặt câu có hình ảnh so sánh, viết đoạn văn có sử dụng các câu có hình ảnh so sánh.

+ Bài tập về cảm nhận tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:
       Đó là bài tập mà yêu cầu học sinh nêu được cảm nhận của bản thân về cái hay, cái đẹp của hình ảnh so sánh.

- Nhiều bài tập đọc ngữ liệu có những câu văn giàu hình ảnh nhờ biện pháp tu từ so sánh.

- Biện pháp tu từ so sánh  kích thích được sự sáng tạo trong quan sát của học sinh. Vì vậy người dạy và người học đều có hứng thú đồng thời học sinh thỏa sức sáng tạo.

3.2. Khó khăn 

- Học sinh chưa nắm vững cấu trúc của một phép so sánh.
- Học sinh không hiểu hết các kiểu so sánh.
- Lựa chọn các sự vật, yếu tố so sánh chưa hợp lí hoặc không biết lựa chọn sự vật, 
yếu tố để so sánh.

- Học sinh thường so sánh không hợp lí hay viết những câu văn sơ sài đơn điệu thiếu hình ảnh.
- Học sinh chưa có thói quen viết những câu văn giàu hình ảnh.
4. Các giải pháp cụ thể: 

4.1. Giúp học sinh nhận ra tầm quan trọng của biện pháp tu từ so sánh và hứng thú khi viết những câu văn giàu hình ảnh

      Bắt đầu lên lớp 3, học sinh mới được làm quen với biện pháp tu từ so sánh. Đối với học sinh, đó là một khái niệm mới có phần mơ hồ. Nếu giáo viên không giúp học sinh hiểu được vai trò, tầm quan trọng của biện pháp tu từ này thì học sinh không say mê, không chú tâm học hỏi, tìm hiểu về phép so sánh. Học sinh chỉ học hời hợt, qua loa, làm được các bài tập về so sánh nhưng không hiểu rõ bản chất của nó và điều quan trọng hơn là không biết vận dụng phép so sánh vào viết câu, viết đoạn văn, vào thực tế giao tiếp hàng ngày để làm phong phú thêm vốn Tiếng Việt của mình.

      Ngay trong tuần đầu tiên của năm học, khi dạy tiết Luyện từ và câu bài:   ¤n vÒ tõ chØ sù vËt. So s¸nh, tôi không đưa ngay bài tập 2 (Tuần 1 - trang 8 - Tiếng Việt 3 tập 1) mà tôi đưa ra hai câu văn:

- Câu 1: Bạn Lan rất xinh.

- Câu 2: Bạn Lan xinh như đóa hồng mới nở.

      Tôi yêu cầu học sinh nhận xét: 

+ Hai câu văn trên nói về cái gì?

+ Câu văn nào hay hơn? Vì sao?

+ Em thích câu văn nào?

       Sau khi học sinh nêu ý kiến nhận xét, tôi kết luận: Hai câu văn trên đều nói về bạn Lan nhưng câu 2 hay hơn vì câu 2 giàu hình ảnh. Đọc câu văn lên ta không chỉ thấy bạn Lan xinh đẹp mà còn thấy bạn Lan rạng rỡ, tươi tắn như đóa hồng. Từ đó khiến người đọc thấy bạn Lan rất xinh, rất đáng yêu.

      Vậy nhờ đâu mà câu văn thứ 2 lại hay như vậy? Tôi dẫn dắt cho học sinh biết đó là nhờ người viết đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Nhờ có biện pháp tu từ so sánh mà câu văn trở nên hay hơn, giàu hình ảnh hơn. Vậy biện pháp tu từ so sánh rất quan trọng khi viết câu văn, đoạn văn, trong giao tiếp hàng ngày. Các em cần nắm vững và biết cách sử dụng biện pháp tu từ so sánh để vận dụng trong học tập, trong giao tiếp. Sau đó tôi mới cho học sinh làm quen với phép so sánh trong bài tập 2.

      Trong các tiết học Tập đọc, tôi luôn hướng dẫn học sinh tìm các câu văn, câu thơ có hình ảnh so sánh trong các bài Tập đọc. Từ đó phân tích cái hay, cái đẹp của các câu văn, câu thơ, của bài văn, bài thơ nhờ hình ảnh so sánh. Trong các tiết học khác cũng vậy, tôi luôn hướng học sinh tìm ra sự so sánh. Trong giao tiếp hàng ngày, sự so sánh ví von theo hướng tích cực nhiều khi đem lại sự thích thú cho người mà mình giao tiếp. Nhờ vậy, khả năng giao tiếp của mình tốt hơn, tạo được cảm tình với mọi người hơn.

4.2. Hướng dẫn học sinh lựa chọn sự vật đem so sánh.
- Thực tế, dạy cho học sinh lớp 3 biết về biện pháp tu từ so sánh được bắt đầu từ việc hướng dẫn học sinh nhận diện về hai sự vật so sánh với nhau. Để học 
sinh nhận diện được hai sự vật so sánh với nhau, tôi đã bắt đầu từ việc cho học 

sinh tìm từ ngữ chỉ sự vật có trong văn cảnh, trong câu.

        Ví dụ : Bài tập 2 (Tuần 1 - Tiếng Việt 3, tập 1, trang 8)

Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây:

         a. Hai bàn tay em

             Như hoa đầu cành.

                              ( Huy Cận )
         b. Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

                                                                          ( Vũ Tú Nam )
    Đối với bài tập này, tôi hướng dẫn học sinh như sau:

    + Trên cơ sở của bài tập 1 cùng tiết học và kiến thức về từ chỉ sự vật đã học ở lớp 2, yêu cầu học sinh tìm từ ngữ chỉ sự vật trong mỗi phần.

    + Dùng câu hỏi gợi ý:

Hai bàn tay của em bé mà em đã được học trong bài thơ “Hai bàn tay  em” là hai bàn tay thế nào?

Bông hoa đầu cành là bông hoa như thế nào? 

Vậy hai bàn tay của em được so sánh với gì?  Tại sao? (Hai bàn tay của em được so sánh với bông hoa đầu cành vì hai bàn tay của bé xinh như một bông hoa) 

    + Với phần (b) tôi hướng dẫn tương tự.

    + Kết luận: Hai sự vật đem so sánh với nhau là hai sự vật có nét nào đó giống nhau.

    - Khi học sinh đã hiểu về hai sự vật so sánh với nhau, tôi yêu cầu học sinh tự tìm một số ví dụ có hai sự vật so sánh với nhau.

          Ví dụ: Mắt mèo tròn như viên bi.

                     Chiếc ô giống như một cái nấm khổng lồ.

- Để củng cố cho học sinh nắm chắc về hai sự vật so sánh với nhau, tôi đã đưa thêm một số bài tập vào tiết dạy Tiếng Việt tăng cho học sinh luyện tập như sau:

        Bài 1: Gạch dưới các sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây:

         a. Dưới gốc cây phượng già, những cánh hoa phượng rụng phủ kín mặt đất như tấm thảm đỏ.
                           (Đức Tiến)

         b. Ngọn đèn sáng tựa trăng rằm.

         c. Hồn tôi là một vườn hoa lá

             Rất đậm hương và rộn tiếng chim.

                                 (Tố Hữu) - Theo Bài tập nâng cao Luyện từ và câu lớp 3.

       Bài 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây. Các sự vật này (trong từng cặp so sánh) có điểm gì giống nhau?

          a. Khi cá vàng khẽ uốn lưng thì đuôi xoè rộng như một dải lụa màu da cam.

                                                        (Theo Trần Hoài Dương)

          b. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ, hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng.

                                                         (Vũ Tú Nam)

          c. Hoa lựu như lửa lập lòe

              Nhớ khi em tưới, em che hàng ngày.

                                                          (Trần Đăng Khoa)



Theo Bài tập nâng cao Luyện từ và câu lớp 3.


- Với mỗi hình ảnh so sánh trong mỗi bài tập trên, tôi đều kết hợp yêu cầu học sinh nêu cảm nhận về cái hay trong cách so sánh  hai sự vật với nhau.


             Ví dụ: Hai sự vật "ngọn đèn" so sánh với "trăng rằm" là cách so sánh rất thân thuộc, gần gũi với trẻ em bởi đó là những sự vật các em nhìn thấy hàng ngày.

4.3. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cấu trúc của một phép so sánh

4.3.1. Hướng dẫn học sinh biết mô hình cấu tạo của hình ảnh so sánh (cấu trúc một phép so sánh)           

Một hình ảnh so sánh hoàn chỉnh gồm 4 yếu tố:

- Yếu tố 1: Yếu tố được (hoặc bị) so sánh tuỳ theo việc so sánh là tích cực hay tiêu cực.
- Yếu tố 2: Là cơ sở so sánh. Đây là yếu tố chỉ tính chất của sự vật hay trạng thái của hành động có vai trò nêu rõ phương diện so sánh.

- Yếu tố 3: Yếu tố thể hiện quan hệ so sánh.

- Yếu tố 4: Là cái được so sánh tức là yếu tố chia ra làm chuẩn để so sánh.

Ví dụ:             

                       Bà em ở làng quê

                       Lưng               còng               như                 dấu hỏi.

                    yếu tố 1           yếu tố 2          yếu tố 3            yếu tố 4             

                                                                     (Phạm Đông Hưng)

          Trên thực tế có nhiều hình ảnh so sánh không đầy đủ cả 4 yếu tố:

- So sánh vắng yếu tố 2 được gọi là so sánh chìm: 

Ví dụ:             

                       Bà                  như                    quả ngọt chín rồi.

                 yếu tố 1           yếu tố 3                            yếu tố 4 

                                                                   (Võ Thanh An)

- So sánh vắng yếu tố 2 và yếu tố 3. Đây là dạng so sánh không đầy đủ chỉ có cái so sánh và cái được so sánh. Yếu tố 2 và yếu tố 3 được thay thế bằng chỗ ngắt giọng, dấu gạch ngang hoặc là hình thức đối chọi.

Ví dụ:                    Thân dừa bạc phếch tháng năm

              Quả dừa  -             đàn lợn con nằm trên cao. 

              yếu tố 1                           yếu tố 4
                                                                                 (Trần Đăng Khoa)

- Căn cứ vào từ ngữ dùng làm yếu tố thể hiện quan hệ so sánh, có thể chia ra làm các hình thức so sánh sau:

+ Yếu tố 3 có thể là từ: như, tựa như, chừng như,...

+ Yếu tố 3 có thể là từ hô ứng: bao nhiêu … bấy nhiêu.

+ Yếu tố 3 có thể là từ:  là.

      Tuy nhiên để không làm "phức tạp hóa vấn đề", trong khi hướng dẫn học sinh biết mô hình cấu tạo của hình ảnh so sánh (cấu trúc một phép so sánh), tôi không nói các khái niệm như yếu tố 1, yếu tố 2, yếu tố 3, yếu tố 4. Nhưng tôi hướng dẫn để các em hiểu so sánh tu từ cần phải có sự vật hay đối tượng được đem ra so sánh, các mặt so sánh, từ so sánh, sự vật hoặc đối tượng tương đồng được so sánh. Đồng thời hướng dẫn để các em biết được có những trường hợp vắng từ so sánh hay vắng mặt đem ra so sánh nhưng không thể thiếu sự vật đem ra so sánh và sự vật đối tượng được so sánh như trong các ví dụ tôi nêu ở trên.         

 4.3.2. Hướng dẫn học sinh tìm được các hình ảnh so sánh trong văn cảnh, văn bản. 
Nội dung này được dạy qua một số bài tập về nhận diện hình ảnh so sánh. 
      Ví dụ: Bài 1 (Tiếng Việt 3, tập 1, trang 24): Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn dưới đây:

          a. Mắt hiền sáng tựa vì sao
              Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.   
                                                              (Thanh Hải)

              b. Em yêu nhà em

              Hàng xoan trước ngõ

              Hoa xao xuyến nở

              Như mây từng chùm.

                                  ( Tô Hà )
          c. Mùa đông

              Trời là cái tủ ướp lạnh

              Mùa hè

              Trời là cái bếp lò nung.

                                ( Lò Ngân Sủn )
          d. Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

                                                               Đất nước ngàn năm

 Với bài tập này, tôi hướng dẫn học sinh như sau:

    - Yêu cầu học sinh nêu hai sự vật được so sánh với nhau.

    - Hướng dẫn học sinh tìm từ chỉ sự so sánh trong mỗi phần.

     - Gợi ý để học sinh nêu được cấu trúc của một hình ảnh so sánh qua một số câu hỏi sau:

          + Nêu hai sự vật được so sánh với nhau trong câu thơ phần a?

          + Hai sự vật trên được so sánh với nhau bởi chúng có nét gì giống nhau?

          + “ Mắt Bác Hồ” và “ vì sao” được so sánh với nhau bởi từ ngữ nào?

         Từ đó giúp học sinh nhận ra cấu trúc của một hình ảnh so sánh gồm:

                         Sự vật 1 – từ chỉ sự so sánh – sự vật 2

     - Yêu cầu học sinh tự nêu ví dụ về hình ảnh so sánh và phân tích cấu trúc của hình ảnh so sánh.

      - Lưu ý: Có hình ảnh so sánh có cấu trúc đặc biệt, không có từ chỉ sự so sánh. Từ chỉ sự so sánh được thay bằng dấu gạch ngang.

           Ví dụ: Quả dừa        -               đàn lợn con nằm trên cao.

                       sự vật 1                                      sự vật 2

4. 4. Hướng dẫn học sinh nắm chắc các kiểu so sánh
           Trong chương trình Luyện từ và câu lớp 3 có 2 kiểu so sánh:

4.4.1. So sánh ngang bằng: Đây là kiểu so sánh thường dùng từ: là, như, tựa, giống như... để làm từ so sánh.

            Ví dụ:  Hai bàn tay em

                        Như hoa đầu cành. 

                                      (Huy Cận)

4.4.2. So sánh hơn - kém: Là kiểu so sánh mà cơ sở so sánh luôn gắn liền với các từ: hơn, kém, chẳng bằng,...
            Ví dụ: Trăng khuya sáng hơn đèn.

                                      (Trần Đăng Khoa)

 - Nội dung này được dạy thông qua bài tập:

         Bài 1 (Tuần 5 - Tiếng Việt 3, tập 1, trang 42): Tìm các hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau:

          a. Bế cháu ông thủ thỉ:

              - Cháu khoẻ hơn ông nhiều!

               Ông là buổi trời chiều!

               Cháu là ngày rạng sáng. 

                                  ( Phạm Cúc )
          b. Ông trăng tròn sáng tỏ

              Soi rõ sân nhà em

              Trăng khuya sáng hơn đèn

              Ơi ông trăng sáng tỏ. 

                             ( Trần Đăng Khoa )
          c. Những ngôi sao thức ngoài kia

         Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

              Đêm nay con ngủ giấc tròn

         Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

                              ( Trần Quốc Minh )
Với bài tập này, tôi hướng dẫn học sinh như sau:

     - Yêu cầu học sinh tìm ra hình ảnh so sánh trong mỗi phần.

    - Trong mỗi hình ảnh so sánh đó, tôi lại yêu cầu học sinh tìm ra hai sự vật so sánh với nhau và từ chỉ sự so sánh trong hình ảnh so sánh đó.

    - Từ việc hướng dẫn học sinh phân tích từng hình ảnh so sánh đã tìm, tôi gợi ý để học sinh nhận ra đâu là kiểu so sánh ngang bằng hay so sánh hơn kém; trong mỗi kiểu so sánh đó, tôi hướng dẫn học sinh chỉ ra từ chỉ sự so sánh là những từ nào. Từ đó học sinh có thể tự nêu ví dụ cho mỗi kiểu so sánh vừa được học, nêu cảm nhận về hình ảnh so sánh. 

   - Vào tiết học Tiếng Việt tăng, để học sinh nắm chắc hai kiểu so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém, tôi đã đưa ra một số bài tập để học sinh luyện tập nhằm củng cố kiến thức:

          Bài 1: Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu văn, câu thơ dưới đây và cho biết mỗi hình ảnh so sánh đó thuộc kiểu so sánh nào?

          a. Trên trời có một cô Mây rất đẹp. Khi thì cô mặc áo trắng như bông, khi thì thay áo màu xanh biếc, lúc lại đổi áo màu hồng tươi.

                                                          ( Nhược Thủy )
           b. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ nở đồng loạt như một bức thảm đỏ rực.

           c. Hoa cà tim tím

               Hoa mướp vàng vàng

               Hoa lựu chói chang


     Đỏ như đốm lửa.

                            ( Thu Hà )

                                       Theo Bài tập nâng cao Luyện từ và câu lớp 3.

           Bài 2: Trong khổ thơ dưới đây, tác giả đã so sánh hai sự vật nào với nhau? Từ so sánh được dùng là từ nào? Hình ảnh so sánh đó thuộc kiểu so sánh nào?

             Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm

        Ông rằng: trăng tựa con thuyền cong mui.

             Bà nhìn: như hạt cau phơi

        Cháu cười: quả chuối vàng tươi trong vườn.

             Bố nhớ khi vượt Trường Sơn

        Trăng như cánh võng chập chờn trong mây.

                                                 ( Lê Hồng Thiện )
Với mỗi hình ảnh so sánh có trong các bài tập, tôi đều kết hợp yêu cầu học sinh nêu cảm nhận của mình về hình ảnh so sánh đó.
Chẳng hạn: Trong bài 2, dưới con mắt của mỗi người, hình ảnh trăng lại được so sánh với một sự vật khác. Đó là những sự vật gần gũi với họ. Mẹ thấy trăng như lưỡi liềm bởi vì lưỡi liềm là vật gắn liền với cuộc sống lao động của mẹ. Ông lại thấy trăng như con thuyền cong mui bởi vì con thuyền đó có thể là vật mà hằng ngày ông thường dùng để đánh cá, chở hàng,… Với bà, trăng như hạt cau phơi bởi bà thường ăn trầu, hạt cau phơi cũng có hình cong cong như mặt trăng đầu tháng. Còn với bé, trăng lại như quả chuối chín vàng mà bé thường ăn. Với bố, những đêm hành quân vượt rừng Trường Sơn, cánh võng nghỉ tạm trong đêm cũng có hình cong cong như một vầng trăng khuyết.
Với học sinh có năng khiếu, tôi yêu cầu viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về cái hay và hợp lí của một trong các hình ảnh so sánh em vừa tìm hiểu ở trên.

4.5. Hướng dẫn học sinh nắm chắc các cách so sánh
Trong chương trình Luyện từ và câu lớp 3, học sinh được học 4 cách so sánh. Ở mỗi cách so sánh, tôi tìm ra cách dạy để học sinh nhận biết và vận dụng được cách so sánh đó vào nói, viết.
4.5.1. So sánh người với sự vật ( Sự vật – Sự vật )
Trong cách so sánh này, cái so sánh chỉ người - cái được so sánh chỉ sự vật hoặc ngược lại.

            Ví dụ:          Bà như quả ngọt chín rồi.

                                                       (Võ Thanh An)

                   hoặc:    Cây pơ - mu đầu dốc

                                Im như người lính canh.

                                                         (Nguyễn Thái Vận)

     
Nội dung này được dạy qua bài tập 1 (Tuần 7- Tiếng Việt 3, tập 1, trang 58). Khi dạy nội dung này, tôi hướng dẫn như sau:
+ Yêu cầu học sinh chỉ ra hình ảnh so sánh, hai sự vật so sánh với nhau và từ chỉ sự so sánh trong hình ảnh so sánh đó.

+ Hướng dẫn học sinh nhận ra trong hai sự vật so sánh với nhau đó có một sự vật là người, một sự vật là vật.

          + Với mỗi hình ảnh so sánh này, tôi đều hướng dẫn học sinh cảm nhận cái hay và hợp lí của cách so sánh đó.

          Ví dụ: "Bà như quả ngọt chín rồi" là cách so sánh người - bà và sự vật - quả ngọt chín rồi. Đó là cách so sánh rất hay và hợp lí vì bà đã cao tuổi giống như quả ngọt đã chín, bà càng cao tuổi thì tình cảm của bà càng sâu sắc, càng ngọt ngào như quả chín trên cây. Với sự so sánh này, người cháu thể hiện được tình cảm yêu thương, quý trọng của mình đối với bà.

     Để học sinh nắm chắc hơn về cách so sánh này, trong tiết Tiếng Việt tăng, tôi đưa ra 2 bài tập để giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức:

          Bài 1: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo ra hình ảnh so sánh người với sự vật trong mỗi câu sau:

          a. Dòng sông quê em hiền hoà như...

          b. Đôi mắt bé Hà tròn xoe như ...

          c. Mặt trăng đêm trung thu đẹp như...

         Bài 2: Hãy viết 2 câu có hình ảnh so sánh giữa người và vật.

         Khi hướng dẫn học sinh làm các bài tập trên, với mỗi hình ảnh so sánh, tôi đều hướng dẫn học sinh nêu được sự hợp lí và tác dụng của cách so sánh đó.

         Từ mỗi hình ảnh so sánh trên, tôi có thể yêu cầu học sinh có năng khiếu viết một đoạn văn ngắn thể hiện cảm xúc của mình. Chẳng hạn viết đoạn văn ngắn thể hiện cảm xúc của em với dòng sông quê hương, với đêm trăng trung thu,…và có thể yêu cầu cao hơn là trong đoạn văn có sử dụng một số câu chứa hình ảnh so sánh.

4.5.2. So sánh âm thanh với âm thanh

      Trong cách so sánh này, cái so sánh và cái được so sánh đều là âm thanh. Cấu trúc của cách so sánh này là: 

                           Âm thanh 1 - từ chỉ sự so sánh - âm thanh 2

       Ví dụ:  Tiếng suối trong như tiếng hát xa

                                            (Hồ Chí Minh)
     Nội dung này được dạy trong tuần 10. Khi dạy nội dung này, tôi hướng dẫn như sau:

       + Yêu cầu học sinh chỉ ra hình ảnh so sánh, hai âm thanh so sánh với nhau và từ chỉ sự so sánh trong hình ảnh so sánh đó.

       + Với mỗi hình ảnh so sánh này, tôi đều hướng dẫn học sinh cảm nhận cái hay và hợp lí của cách so sánh đó.

       Để học sinh nắm chắc hơn về cách so sánh này, trong tiết Tiếng Việt tăng, tôi đưa  ra bài tập để giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức:

           Bài tập: Tìm từ ngữ chỉ âm thanh thích hợp để điền vào chỗ trống ở mỗi dòng sau:

            a. Từ xa, tiếng thác dội về nghe như...

            b. Tiếng chuyện trò của bầy trẻ ríu rít như ...

            c. Tiếng sóng biển rì rầm như...

       Khi học sinh đã hoàn chỉnh mỗi hình ảnh so sánh theo yêu cầu của bài, tôi yêu cầu học sinh nêu cảm nhận của mình về cái hay của mỗi hình ảnh so sánh đó.    

Ví dụ: Tiếng chuyện trò của bầy trẻ ríu rít như tiếng chim. 
Hình ảnh so sánh này gợi cho ta thấy tiếng trẻ em chuyện trò líu lo, ríu rít như tiếng hót của một bầy chim, ta cảm nhận ngay được sự trong trẻo, vô tư của tâm hồn trẻ thơ.

       Với học sinh có năng khiếu, có thể yêu cầu các em viết một đoạn văn ngắn kể về những âm thanh buổi sáng quanh em, trong đó có sử dụng những câu văn chứa hình ảnh so sánh âm thanh với âm thanh.

4.5.3. So sánh hoạt động với hoạt động

     Ở dạng bài tập này, cái so sánh và cái được so sánh đều là những hoạt động. Hoạt động của những con vật, của cây cối, của những loài tưởng chừng như vô tri, vô giác song nhờ phép so sánh chúng lại trở nên sinh động, có hồn. Điều này không chỉ kích thích hứng thú học tập cho học sinh mà còn cung cấp cho các em cái nhìn mới lạ về loài vật, cây cỏ. Cấu trúc của cách so sánh này là: 

                           Hoạt động 1 - từ chỉ sự so sánh - hoạt động 2

       Nội dung này được dạy trong tuần 12. Khi dạy nội dung này, tôi hướng dẫn như sau:

       + Yêu cầu học sinh chỉ ra hình ảnh so sánh, hai hoạt động được so sánh với nhau và từ chỉ sự so sánh trong hình ảnh so sánh đó.

       + Với mỗi hình ảnh so sánh này, tôi đều hướng dẫn học sinh cảm nhận cái hay và hợp lí của cách so sánh đó.

Ví dụ:           Con trâu đen lông mượt

                     Cái sừng nó vênh vênh

                     Nó cao lớn lênh khênh

                     Chân đi như đập đất.

                                               (Trần Đăng Khoa)

       Trong ví dụ trên, hoạt động “đi” của con trâu được so sánh với hoạt động “đập đất”. Đây là cách so sánh rất hợp lí bởi cả hai hoạt động được so sánh với nhau đều rất gần gũi với người nông dân, giúp ta cảm nhận được hoạt động đi của con trâu rất mạnh, dứt khoát và gắn liền với hoạt động lao động của người nông dân.

       Để khắc sâu kiến thức cho học sinh, trong tiết Tiếng Việt tăng, tôi đưa ra cho học sinh 2 bài tập sau:

          Bài 1: Ghi lại câu văn có chứa phép so sánh hoạt động với hoạt động trong đoạn văn sau:

           “Hai chú chim non há mỏ kêu chíp chíp đòi ăn. Hai anh em tôi đi bắt sâu non, cào cào, châu chấu về cho chim ăn. Đôi chim lớn thật nhanh. Chúng tập bay, tập nhảy, quanh quẩn bên tôi như những đứa con bám theo mẹ."

         Bài 2: Nêu các từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với nhau trong các câu của đoạn văn sau:

         “Rễ cây nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ  như những con rắn 

hổ mang giận dữ. Gió chiều gảy lên những điệu nhạc li kì tưởng chừng như         

ai cười, ai nói trong vòm lá."

                                                Theo Bài tập nâng cao Luyện từ và câu lớp 3.

     - Với học sinh có năng khiếu, tôi yêu cầu viết vài câu văn miêu tả hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi trong đó có câu văn chứa hình ảnh so sánh hoạt động với hoạt động.

4.5.4. So sánh về đặc điểm 

       Đây là cách so sánh mà hai sự vật được so sánh với nhau về một đặc điểm.

Ví dụ:          Ông                   hiền                   như                hạt gạo.   

                 sự vật 1              đặc điểm         từ so sánh          sự vật 2

      Nội dung này được học sau khi học sinh ôn tập về từ chỉ đặc điểm ở tuần 14. Với bài tập này, tôi hướng dẫn học sinh như sau:

       + Học sinh đọc và tìm hiểu yêu cầu của bài.

       + Yêu cầu học sinh tìm hình ảnh so sánh có trong từng phần.

       + Yêu cầu học sinh nêu sự vật, từ chỉ sự so sánh có trong mỗi hình ảnh so sánh, từ chỉ đặc điểm có trong hình ảnh so sánh đó.

       So sánh về đặc điểm có cấu trúc như sau:

              Sự vật 1 – từ chỉ đặc điểm – từ chỉ sự so sánh – sự vật 2

      Để củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh, tôi đưa ra bài tập trong tiết Tiếng Việt tăng như sau:

        Bài tập: Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm của hai sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu dưới đây:

    a. Hồ Xuân Hương có mặt nước phẳng như gương phản chiếu sắc trời êm dịu.

    b. Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm.

    c. Đường mềm như dải lụa

        Uốn mình dưới cây xanh.

                               Theo Bài tập nâng cao Luyện từ và câu lớp 3.

      Với học sinh có năng khiếu, tôi yêu cầu cao hơn: Viết câu văn miêu tả một cảnh đẹp của quê em có chứa hình ảnh so sánh về đặc điểm.

       Tóm lại: Với mỗi bài tập, tôi đều hướng dẫn học sinh nhận biết kiểu so sánh (so sánh ngang bằng hay so sánh hơn kém), nhận biết hình ảnh so sánh đó được so sánh theo cách nào. Từ việc nắm chắc, hiểu sâu như vậy học sinh sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của hình ảnh so sánh. Từ đó biết vận dụng hình ảnh so sánh hợp lí, có hiệu quả vào viết câu, viết đoạn văn và giao tiếp hàng ngày.

     Tôi không chỉ cho học sinh làm những bài tập phát hiện sự vật so sánh, hai sự vật đem so sánh với nhau là hai sự vật có nét nào đó giống nhau, tự tìm một số ví dụ có hai sự vật so sánh với nhau mà tôi còn cho học sinh tự viết những câu văn giàu hình ảnh, sinh động nhờ biện pháp tu từ so sánh hoặc học sinh viết lại những câu văn cho hay hơn bằng cách sử dụng biện pháp tu từ so sánh.

Ví dụ: 

Bài 1: Dùng biện pháp so sánh để viết lại những câu văn sau cho sinh động, gợi tả hơn:

a) Mặt trời đỏ ửng đang nhô lên ở đằng đông.

b) Dòng sông quanh co chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.

c) Đất nước mình đâu cũng dẹp.

d) Đám mây đen ùn ùn kéo tới, trời tối sầm lại.

e) Đám mây bay qua bầu trời.

f) Ánh nắng trải khắp cánh đồng.

g) Cây bàng toả bóng mát rượi.

h) Những cây phượng đã nở hoa đỏ chói.

i) Bác nông dân khoẻ mạnh, nước da rám nắng.

*Đáp án:

a) Ông mặt trời đỏ như quả cầu lửa đang từ từ nhô lên ở đằng đông.

b) Dòng sông mềm như một dải lụa vắt qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.

c) Đất nước mình đẹp như một bức tranh.

d) Đám mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời lúc này như một tấm thảm xám xịt khổng lồ.

e) Đám mây mỏng như một dải lụa đang bay qua bầu trời.

f) Ánh nắng vàng như mật ong đang trải khắp cánh đồng.

g) Cây bàng như một chiếc ô khổng lồ toả bóng mát rượi.

h) Bác nông dân khoẻ như một đô vật, nước da như màu đồng hun.

Bài 2: Dựa vào những ý sau, hãy viết thành một đoạn văn gợi tả và gợi cảm hơn:
Mùa đông đến. Những cơn gió lạnh tràn về. Nhìn lên trời, em không thấy chim én nữa. Mẹ giục em lấy áo ấm ra mặc. Em rất vui sướng khi mặc chiếc áo len mẹ mới đan cho em.

*Đáp án:

Có phải mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi không? Đúng rồi, những cơn gió lạnh như dao cắt đã vội vã tràn về! Nhìn lên bầu trời xam xám như màu chì, em không thấy những cánh én đang chao liệng nữa. Mẹ em giục: “Con hãy lấy chiếc áo mẹ vừa đan xong ra mặc cho ấm đi!”. Xỏ tay vào chiếc áo mới, em thấy mình như được lớn thêm một tuổi và thấy ấm áp hẳn lên vì được sống trong tình thương của mẹ.

4.6. Kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khi dạy biện pháp tu từ so sánh

           Như đã nói ở trên, học sinh được học biện pháp tu từ so sánh bắt đầu từ lớp 3. Tính mới, trừu tượng, khó là đặc điểm của phép tu từ này đối với học sinh nhất là với đối tượng học sinh còn chậm. Nếu giáo viên không linh hoạt, sáng tạo trong việc sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mà chỉ dạy theo cách truyền thống thầy giảng - trò nghe thì chắc chắn hiệu quả học tập không cao, học sinh học rồi lại quên và mục đích cuối cùng là biết vận dụng biện pháp tu từ so sánh vào nói - viết sẽ không đạt được.

         Trong dạy biện pháp tu từ so sánh, ngoài các phương pháp hỏi đáp, phân tích ngôn ngữ, thực hành giao tiếp...tôi thường xuyên cho học sinh chơi trò chơi học tập, thảo luận nhóm, thi sưu tầm thơ, bài hát, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, truyện thiếu nhi...có chứa hình ảnh so sánh. Tôi tổ chức các hoạt động đó dưới nhiều hình thức khác nhau, khi thì trong phạm vi một tiết học, lúc lại là một cuộc thi, khi lại là một buổi biểu diễn văn nghệ nhỏ... Làm như vậy phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh đồng thời gây hứng thú cho học sinh học tập và điều quan trọng hơn cả là học sinh nhớ lâu, biết vận dụng các hình ảnh so sánh vào học tập, giao tiếp.

       Ví dụ: Với yêu cầu của giáo viên: Em hãy sưu tầm những câu thơ, ca dao, thành ngữ, tục ngữ, bài hát, câu chuyện có chứa hình ảnh so sánh.

        Học sinh có thể sẽ làm việc theo các hướng:

        + Hỏi ông bà, cha mẹ.

        + Nhớ lại các câu chuyện, bài thơ, bài hát... đã học, đã đọc.

        + Tìm trên sách, báo, tạp chí.

        + Tìm trên mạng Internet.

       Như vậy vừa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh vừa làm giàu thêm vốn kiến thức, vừa làm học sinh nhớ lâu và làm học sinh thấy được vai trò thực tế của các hình ảnh so sánh.

4.7. Kết hợp dạy biện pháp tu từ so sánh khi dạy các môn học khác

        Khi dạy các môn học, phân môn khác trong chương trình lớp 3, tôi đều kết hợp dạy biện pháp tu từ so sánh một cách hợp lí.

4.7.1. Với phân môn Tập đọc

          Trong chương trình Tập đọc lớp 3 có tới 32 văn bản chứa hình ảnh so sánh như bài: Người mẹ, Ông ngoại, Mùa thu của em, Ngày khai trường, Nhớ lại buổi đầu đi học, Quê hương, Cửa Tùng, Anh Đom Đóm... Dạy biện pháp tu từ so sánh trong phân môn Tập đọc cũng chính là dạy học sinh cảm thụ văn học, biết cảm nhận vẻ đẹp, biết yêu quê hương đất nước, yêu con người, yêu cuộc sống. Trong mỗi bài Tập đọc, tôi đều hướng dẫn học sinh tìm ra hình ảnh so sánh bằng các câu hỏi gợi ý.

Ví dụ: Bài “Người mẹ” (Tiếng Việt 3, tập 1, trang 29)

      Khi hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi 1 của bài, tôi đưa thêm câu hỏi để học sinh tìm được một hình ảnh so sánh trong bài: Thần Chết chạy như thế nào? (Thần Chết chạy nhanh hơn gió.) Từ hình ảnh so sánh đó giúp học sinh nhận ra sự nguy hiểm, ghê gớm của Thần Chết. Chính vì vậy mà Thần Chết đã bắt mất con của bà mẹ.

      Như vậy, dạy phép tu từ so sánh trong phân môn Tập đọc không những giúp cho học sinh củng cố những kiến thức về phép tu từ so sánh mà còn giúp học sinh lĩnh hội tốt các tri thức và kĩ năng ngôn ngữ, nâng cao năng lực cảm thụ văn chương.

4.7.2. Với phân môn Tập làm văn

      Khi dạy Tập làm văn cần chú trọng dạy tốt biện pháp tu từ so sánh vì biện pháp tu từ so sánh có tác dụng làm câu văn hay hơn, cụ thể hơn và có hình ảnh. Học sinh biết vận dụng biện pháp tu từ so sánh vào viết câu văn, đoạn văn tức là học sinh đã phá vỡ được vỏ bọc khô cứng của ngôn từ, thổi linh hồn cho những sự vật, hiện tượng bình thường làm cho chúng trở nên sinh động, giàu hình ảnh, hấp dẫn được người đọc. Đối với phân môn Tập làm văn, khi dạy tôi hướng dẫn học sinh theo các bước:

      Bước 1: Tìm ra sự vật có thể so sánh với sự vật mình định viết.

      Bước 2: Viết câu văn có hình ảnh so sánh.

      Bước 3: Viết đoạn văn chứa những câu văn có hình ảnh so sánh.

4.7.3. Với môn Đạo đức 

            Trong từng bài học Đạo đức, mỗi bài có các câu chuyện, các tình huống, …mà dựa vào đó, tôi kết hợp đưa vào những câu hỏi, yêu cầu để củng cố về hình ảnh so sánh cho học sinh.

          Ví dụ: Bài “Kính yêu Bác Hồ” có câu chuyện “ Các cháu vào đây với Bác", khi dạy học sinh đọc và tìm hiểu câu chuyện, tôi đưa thêm câu hỏi:  

    Các cháu trong truyện đi chơi vui được tả như thế nào? (như một bầy chim). Tôi nhấn mạnh: Đó chính là một hình ảnh so sánh rất đẹp và hợp lí. Nhờ hình ảnh đó ta thấy ngay các cháu thiếu nhi vừa đẹp, vừa đáng yêu.

    Với yêu cầu sưu tầm các bài thơ, bài hát, ca dao thuộc chủ đề một bài đạo đức nào đó, tôi cũng lồng thêm yêu cầu tìm hình ảnh so sánh có trong bài thơ, bài hát, câu ca dao ,… mà em sưu tầm được.

4.7.4. Với môn Tự nhiên và xã hội: 

     Khi dạy các môn học khác, tôi luôn chú trọng vận dụng các hình ảnh so sánh để giúp học sinh hiểu bài sâu, nhớ lâu, vận dụng được kiến thức vào thực tế.
Ví dụ: Khi dạy bài “ Các thế hệ trong gia đình’’ Giáo viên có thể cho học sinh tìm  những câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ nói về tình cảm của những người thân trong gia đình. Học sinh đại trà tìm tự do. Học sinh có năng khiếu, giáo viên có thể yêu cầu cao hơn ( có sử dụng biện pháp so sánh )
            -  Anh em như thể tay chân 

            -  Con hơn cha là nhà có phúc

            -  Công cha như núi Thái Sơn 

        Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

     Tuy nhiên, kết hợp dạy biện pháp tu từ so sánh khi dạy các môn học khác, giáo viên cần lưu ý không nên quá lạm dụng để ảnh hưởng tới chất lượng của môn học đó và nên tránh để xảy ra tình trạng “so sánh hoá” trong tất cả các giờ học.

5. Kết quả đạt được
       Sau khi áp dụng các giải pháp trên vào dạy biện pháp tu từ cho học sinh trong học kì I, năm học 2016 - 2017, tôi thấy học sinh đã hiểu và vận dụng được biện pháp tu từ so sánh, nhiều học sinh biết vận dụng biện pháp này vào viết văn đạt hiệu quả cao. Có nhiều em biết vận dụng phép so sánh vào giao tiếp hàng ngày tạo nên sự dí dỏm, phong phú của ngôn từ khi nói chuyện với mọi người. Để đánh giá kết quả toàn diện, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng tại lớp 3G và 3H:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       Đề bài như sau:

Bài 1: 

a. Ghi lại các hình ảnh so sánh có trong mỗi câu văn, câu thơ sau:

                        Lá thông như thể chùm kim

                 Reo lên trong gió một nghìn âm thanh.

                                            (Phạm Đức)

          Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

                                            (Theo Đất nước ngàn năm)

b. Cho biết hình ảnh so sánh đó thuộc kiểu so sánh nào? Chỉ rõ từ chỉ sự so sánh trong mỗi hình ảnh so sánh đó.

Bài 2: Thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để mỗi dòng sau tạo thành một câu có hình ảnh so sánh: 

            a. Tiếng cô giáo dịu dàng như ...

            b. Cánh đồng vào mùa lúa chín như....

Bài 3: Viết lại câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng hình ảnh so sánh:

            Mặt trời mới mọc đỏ ối.

Bài 4: Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3 – 4 câu) để kể về một con vật  nuôi trong gia đình em, trong đoạn văn có sử dụng câu văn chứa hình ảnh so sánh.
        Đáp án:

Bài 1: 

a) Các hình ảnh so sánh là: 
                 Lá thông như thể chùm kim.
                 Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
b) Các hình ảnh so sánh trên thuộc kiểu so sánh ngang bằng.

Từ chỉ sự so sánh là từ: như thể, là.

Bài 2: 

a) Từ ngữ có thể  điền vào chỗ chấm: … như tiếng đàn ca của những làn điệu dân ca mượt mà, tha thiết/  như tiếng suối nguồn/ như tiếng họa mi buổi sớm mai chào bình minh…
b) Từ ngữ có thể  điền vào chỗ chấm: … như tấm thảm khổng lồ vàng rực / như mặt biển mênh mông nhưng vàng rực màu nắng/ như tấm thảm dệt bằng muôn vàn tia nắng lung linh…

Bài 3: Ví dụ:
Mặt trời mới mọc nhô lên như chiếc đĩa hồng ngọc khổng lồ sáng rực.  
Mặt trời mới mọc như quả bóng bay khổng lồ vàng rực giữa không trung.

Mặt trời mới mọc như chiếc mâm đồng đỏ rực khổng lồ ai đó bỏ quên trên nền trời.

Mặt trời mới mọc như quả cà chua chín đỏ rực khổng lồ treo lơ lửng.

Mặt trời mới mọc như chiếc đèn lồng khổng lồ sáng rực treo lơ lửng giữa không trung.
…

Bài 4: Ví dụ:
      Chú gà trống trong đàn gà của bà như một chàng thanh niên cường tráng. Chú khoác trên mình bộ áo đủ màu sặc sỡ. Tô điểm cho chiếc áo đó là những chiếc lông đuôi bảy sắc cầu vồng cong cong như dấu hỏi. Có lẽ đẹp nhất là cái mào đỏ như màu máu được đội trên đầu như chiếc vương miện của các chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích vậy. Còn cái mỏ màu vàng óng như màu nắng mùa thu cứng như thép lại nhọn hoắt . Vũ khí lợi hại nhất của chú là cặp chân rắn chắc như hai thanh thép bọc vàng vậy.
        Cách đánh giá: Bài 1: 3 điểm (mỗi câu đúng 1,5 điểm)

                                 Bài 2: 3 điểm (mỗi câu đúng 1,5 điểm 

                                 Bài 3: 1 điểm

                                 Bài 4: 2 điểm

                               Chữ viết và trình bày bài: 1 điểm.

Kết quả: 
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3H

(Lớp thực nghiệm)
	44
	35
	79
	9
	21
	0
	
	0
	

	3G

(Lớp đối chứng)
	44
	23
	52,3
	14
	31,8
	7
	15,9
	0
	


        Qua bảng thống kê, tôi nhận thấy việc áp dụng các giải pháp để giúp học sinh lớp 3 hiểu và vận dụng tốt biện pháp tu từ so sánh đã có hiệu quả. Điều đó thể hiện rõ ở kết quả mà học sinh đạt được của lớp 3H (được áp dụng các biện pháp trên) so với lớp 3G (không được áp dụng các biện pháp trên). Tỉ lệ học sinh đạt điểm 9 - 10 ở lớp 3H là 79%, ở lớp 3G là 52,3 %, tỉ lệ học sinh đạt điểm 7 – 8 ở lớp 3H là 21%, trong khi đó ở lớp 3G là 31,8%. Vậy tỉ lệ học sinh đạt điểm 9 - 10 ở hai lớp có sự chênh lệch rõ ràng. Do không áp dụng các biện pháp trên vào dạy học nên đối với các dạng bài tập như nhau nhưng kết quả khảo sát của lớp 3G thấp hơn so với lớp 3H. Tỉ lệ học sinh đạt điểm trên 6 của lớp 3H là 100% , trong khi đó lớp 3G tỉ lệ học sinh đạt điểm 5 - 6  là 15,9%. 
           Như vậy, thực sự việc áp dụng các giải pháp để giúp học sinh lớp 3 hiểu và vận dụng biện pháp tu từ so sánh tôi thấy đã có hiệu quả. Đa số học sinh của lớp 3H đã hiểu và vận dụng được biện pháp tu từ so sánh trong việc nhận biết phép so sánh, dùng phép so sánh để mở rộng câu cho sinh động, biết viết câu văn, đoạn văn có hình ảnh so sánh.
KẾT LUẬN
1. Kết luận

       Quá trình nghiên cứu và thực hiện những giải pháp giúp học sinh lớp 3 hiểu và vận dụng tốt biện pháp tu từ so sánh, bản thân tôi thấy đã đem lại một số kết quả đáng kể.

- Về phía học sinh: Kết quả học tập của học sinh về biện pháp tu từ so sánh tốt hơn so với những năm học trước. Học sinh thấy được vai trò của biện pháp tu từ so sánh và quan trọng hơn cả là hiểu và vận dụng được biện pháp tu từ này vào học tập, vào cuộc sống.

- Về phía giáo viên: Nhờ nghiên cứu, tìm tòi, tôi đã có được hiểu biết một cách khoa học, sâu sắc về biện pháp tu từ so sánh. Tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tiết Luyện từ và câu có hiệu quả. Sáng kiến này làm cho tôi giàu thêm vốn kiến thức Tiếng Việt, nâng cao chất lượng dạy học Luyện từ và câu.

2. Khuyến nghị

2.1. Nhà trường: 
- Tăng cường tổ chức chuyên đề phân môn Luyện từ và câu.
2.2. Đối với giáo viên

- Nghiên cứu, tìm tòi để hiểu rõ về biện pháp tu từ so sánh; không chỉ giới hạn những điều trong sách giáo khoa, sách giáo viên mà cả những điều về biện pháp tu từ này trong các tài liệu khác, trong thực tế. 

- Nắm chắc cấu trúc của một hình ảnh so sánh.

- Đọc và phân loại được các dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3, hiểu và phân biệt được các kiểu so sánh, các cách so sánh.
          - Hiểu rõ ý đồ sắp xếp chương trình Luyện từ và câu lớp 3. Từ đó biết lấy cái đã học làm nền tảng giúp học sinh vận dụng để hình thành kiến thức mới.

- Với mỗi hình ảnh so sánh mà học sinh tìm được, giáo viên cần kết hợp cho học sinh nêu cảm nhận của mình về tác dụng của hình ảnh so sánh đó để học sinh thể hiện sự hiểu biết của mình về hình ảnh so sánh từ đó sẽ vận dụng tốt hơn hình  ảnh so sánh.

- Với mỗi bài dạy, giáo viên cần quan tâm tới mọi đối tượng học sinh trong lớp để phát triển năng lực học tập cho học sinh.

- Giáo viên cần phối kết hợp các phương pháp dạy học, thay đổi hình thức tổ chức giờ học phù hợp để kích thích học sinh học tập, tạo hứng  thú cho giờ học để tiết dạy đạt kết quả.

- Khi thực hiện lồng ghép về hình ảnh so sánh trong các môn học khác, giáo viên không nên quá lạm dụng để ảnh hưởng tới chất lượng của môn học đó và nên tránh xảy ra tình trạng “so sánh hoá” trong tất cả các giờ học.

- Trong quá trình dạy Tập đọc cần kết hợp hướng dẫn học sinh nhận biết và cảm nhận biện pháp tu từ so sánh để giúp học sinh được củng cố và hiểu sâu hơn về biện pháp tu từ so sánh.     

- Khi dạy viết đoạn văn, giáo viên cần hướng dẫn học sinh vận dụng biện pháp tu từ so sánh để câu văn thêm sinh động, đoạn văn giàu hình ảnh. 

- Điều không thể thiếu chính là sự kiên trì, lòng nhiệt tình, yêu nghề, mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục của người giáo viên.

2.3. Đối với học sinh

- Cần tích cực, chủ động trong hoạt động học tập. Luôn có ý thức tự giác, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Biết học hỏi, tương trợ giúp đỡ bạn, lắng nghe và nhận xét ý kiến của bạn. Mạnh dạn đưa ra ý kiến thắc mắc về những vấn đề chưa hiểu trong nội dung bài học và trong hoạt động giao tiếp hàng ngày để giáo viên và các bạn hợp tác giải quyết.
- Học sinh cần có sổ tay ghi lại những kiến thức cần nhớ của mỗi môn học, sưu tầm các câu văn, câu thơ, ca dao, thành ngữ, tục ngữ…hay, có hình ảnh so sánh để tham khảo, học tập.
- Học sinh cần có ý thức vận dụng biện pháp tu từ so sánh trong khi viết câu, đoạn văn và trong giao tiếp hàng ngày.

Với sự tìm tòi, nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt 3, chương trình phân môn Luyện từ và câu, phần kiến thức về biện pháp tu từ so sánh; với mục đích nâng cao chất lượng học biện pháp tu từ so sánh nói riêng và học phân môn Luyện từ và câu nói chung, tôi đã mạnh dạn trình bày một số giải pháp trong việc dạy biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3. Chắc chắc vấn đề tôi đưa ra chưa đầy đủ, còn nhiều điểm thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ các đồng chí trong Ban giám hiệu, từ các bạn đồng nghiệp để sáng kiến của tôi đạt hiệu quả hơn !

    Tôi xin trân trọng cảm ơn !
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